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TỜ TRÌNH

Dự thảo Nghị định của Chính phủ sửa dổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 138/2013/NĐ-CP ngày 22/10/2013 của Chính phủ 

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục

Kính gửi: Chính phủ

Thực hiện Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) được giao chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan có liên quan nghiên cứu xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 138/2013/NĐ-CP ngày 22/10/2013 của Chính phủ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục (sau đây viết tắt là dự thảo Nghị định). Bộ GDĐT tạo kính trình Chính phủ dự thảo Nghị định với những nội dung chính như sau: 

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH
1. Nghị định số 138/2013/NĐ-CP ngày 22/10/2013 của Chính phủ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục được ban hành dựa trên căn cứ pháp lý là Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học. Hiện nay, 02 Luật này đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27/11/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19/11/2018. Theo đó, một số nội dung của Nghị định số 138/2013/NĐ-CP cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với 02 Luật trên.
2. Ngày 18/8/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 97/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính. Một số nội dung của Nghị định số 138/2013/NĐ-CP cũng cần sửa đổi, bổ sung để đảm bảo thống nhất, đồng bộ với Nghị định số 97/2017/NĐ-CP.
3. Sau khi Nghị định số 138/2013/NĐ-CP được ban hành và triển khai thực hiện đã góp phần quan trọng trong việc hoàn thiện khung pháp lý về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục; góp phần phòng ngừa sai phạm trong hoạt động giáo dục; đảm bảo hiệu lực, hiệu quả công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục. Tuy nhiên, sau gần 05 năm thực hiện, bên cạnh những kết quả đạt được, Nghị định số 138/2013/NĐ-CP đã bộc lộ một số hạn chế, bất cập cần sửa đổi, bổ sung để đáp ứng yêu cầu của công tác đổi mới quản lý nhà nước về giáo dục và yêu cầu của thực tiễn như: 
- Triển khai thực hiện đổi mới quản lý nhà nước về giáo dục, các cơ sở giáo dục đại học được giao nhiều quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, tổ chức hoạt động. Vì vậy, cần bổ sung một số hành vi bị xử phạt hành chính đối với cơ sở giáo dục đại học khi được giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm. 
- Hoạt động hợp tác quốc tế về giáo dục có nhiều quy định mới và có xu hướng phát triển mạnh, cần có chế tài để bảo đảm sự phát triển tích cực.
- Một số hành vi trái pháp luật đã xảy ra trên thực tế nhưng chưa có quy định để xử phạt; một số quy định mới được ban hành để tăng cường quản lý hoạt động giáo dục chưa có chế tài. Vì vậy, cần bổ sung hành vi vi phạm để có cơ sở pháp lý xử phạt. 

- Khung tiền phạt của một số hành vi không còn phù hợp, cần sửa đổi để đảm bảo sức răn đe.

- Thiếu các biện pháp khắc phục hậu quả mang tính đặc thù của ngành giáo dục.

Từ các lý do nêu trên, việc nghiên cứu, ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 138/2013/NĐ-CP là rất cần thiết. 

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
1. Mục đích

Việc xây dựng Nghị định kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thi hành; tạo cơ sở pháp lý chung, áp dụng thống nhất trong công tác xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục trên toàn quốc. Đồng thời, nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước trong thi hành pháp luật về XLVPHC trong lĩnh vực giáo dục.
2. Quan điểm chỉ đạo

Dự thảo Nghị định được soạn thảo trên cơ sở các quan điểm chỉ đạo sau: 

a) Nội dung phải bảo đảm phù hợp với Hiến pháp và các quy định pháp luật có liên quan, phù hợp với tinh thần và nội dung của Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học sửa đổi; thống nhất với các quy định tại Nghị định số 81/2013/NĐ-CP và Nghị định số 97/2017/NĐ-CP;
b) Bảo đảm phù hợp với thực tế, tính hợp lý, tính khả thi, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thi hành trong thực tiễn;
c) Giữ những quy định còn phù hợp với thực tiễn của Nghị định số 138/2013/NĐ-CP; sửa đổi, bổ sung các quy định nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn áp dụng Nghị định thời gian qua.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
Thực hiện sự phân công của Chính phủ, thời gian vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với các Bộ, ngành hữu quan thực hiện các hoạt động xây dựng dự thảo Nghị định theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể như sau:

1. Thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập

Ngày 04/6/2018, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 2098/QĐ-BGDĐT thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập giúp việc Ban soạn thảo dự thảo Nghị định. Triển khai thực hiện, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kế hoạch soạn thảo dự thảo Nghị định.
2. Sơ kết việc thi hành Nghị định số 138/2013/NĐ-CP
Để triển khai việc chuẩn bị xây dựng dự thảo Nghị định, từ năm 2017 Bộ GDĐT đã chỉ đạo các sở giáo dục và đào tạo báo cáo kết quả 03 năm thực hiện Nghị định số 138/NĐ-CP và đề xuất các nội dung cần sửa đổi, bổ sung. Ngày 09/5/2018, Bộ GDĐT tiếp tục có Công văn số 981/BGDĐT-TTr gửi các Bộ, cơ quan ngang bộ; uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các sở giáo dục và đào tạo đề nghị rà soát, tổng hợp tình hình thực hiện Nghị định số 138/NĐ-CP. Đồng thời, tổ chức hội thảo về những nội dung cần sửa đổi, bổ sung để đề xuất xây dựng Nghị định.
Qua sơ kết đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 138/NĐ-CP, Bộ GDĐT đã tổng hợp được những việc đã làm được từ khi Nghị định có hiệu lực đến nay. Đồng thời, chỉ ra những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện. Việc sơ kết thi hành Nghị định số 138/2013/NĐ-CP đã góp phần quan trọng trong việc soạn thảo dự thảo Nghị định.
3. Tổ chức lấy ý kiến và tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị định.
Dự thảo Nghị định đã được đưa ra lấy ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, đơn vị thuộc Bộ GDĐT, các sở giáo dục và đào tạo, cơ sở giáo dục đại học. Ban soạn thảo đã tiếp thu, chỉnh sửa và gửi lấy ý kiến góp ý rộng rãi của các đối tượng chịu tác động trực tiếp (các sở giáo dục và đào tạo; các đại học, trường đại học, học viện; trường cao đẳng, trường trung cấp sư phạm); các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và đưa dự thảo Nghị định lên cổng thông tin điện tử Chính phủ, của Bộ Giáo dục và Đào tạo để lấy ý kiến rộng rãi các tổ chức, cá nhân theo quy định của Luật Ban hành văn bản QPPL.
Ban soạn thảo cũng tổ chức hội thảo, toạ đàm cùng các sở giáo dục và đào tạo, trường đại học, trường cao đẳng để thảo luận chuyên sâu về một số nội dung và lấy ý kiến góp ý đối với toàn bộ dự thảo Nghị định. Trên cơ sở tổng hợp, phân tích và tiếp thu các ý kiến góp ý, Ban soạn thảo đã chỉnh lý dự thảo Nghị định.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
1. Bố cục dự thảo Nghị định

Dự thảo Nghị định gồm 04 Điều, cụ thể như sau:

- Điều 1 gồm 16 khoản, trong đó: nội dung sửa đổi, bổ sung liên quan đến 12/33 điều của Nghị định số 138/2013/NĐ-CP; bổ sung 04 Điều mới.
- Điều 2 quy định về việc thay thế, bổ sung một số cụm từ cho phù hợp với chức năng quản lý nhà nước về giáo dục giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Điều 3 quy định về hiệu lực thi hành.
- Điều 4 quy định về trách nhiệm thi hành.
2. Các nội dung mới cơ bản của dự thảo Nghị định

2.1. Nội dung sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với Luật xử lý vi phạm hành chính và đồng bộ với Nghị định số 97/2017/NĐ-CP

Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 97/2017/NĐ-CP quy định: “Tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính phải được quy định cụ thể tại các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước”. Vì vậy, dự thảo Nghị định đã sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 2 của Nghị định số 138/2013/NĐ-CP theo hướng quy định cụ thể các tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính thuộc đối tượng áp dụng của văn bản, gồm: 

- Cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông; cơ sở giáo dục thường xuyên; đại học, học viện, trường đại học; trường cao đẳng sư phạm, trường trung cấp sư phạm.
- Cơ sở giáo dục không thuộc đối tượng quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều này và tổ chức không phải là cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ; đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp nhóm ngành giáo viên; chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ thuộc quyền quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục, tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học và tổ chức thực hiện dịch vụ gắn với hoạt động giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.2. Sửa đổi, bổ sung biện pháp khắc phục hậu quả

Nhằm khắc phục triệt để hậu quả do hành vi vi phạm gây ra, dự thảo Nghị định đã bổ sung một số biện pháp khắc phục hậu quả tại Điều 4 Nghị định số 138/2013/NĐ-CP, gồm: 

- Buộc hủy bỏ phôi văn bằng, chứng chỉ có nội dung không đúng.

- Buộc huỷ bỏ văn bằng, chứng chỉ đã cấp không đúng.
- Buộc hủy bỏ bản sao văn bằng, chứng chỉ đã cấp có nội dung không đúng.

- Buộc trả lại hồ sơ, giấy tờ của người học do có hành vi giữ hồ sơ, giấy tờ không đúng quy định.
- Buộc hủy bỏ kết quả kiểm định chất lượng chương trình giáo dục hoặc cơ sở giáo dục.
- Thu hồi hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi giấy tờ, văn bản đã cấp.
2.3. Nội dung sửa đổi, bổ sung gắn với quyền tự chủ của cơ sở giáo dục đại học để thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học; Sửa đổi, bổ sung các hành vi bị xử phạt, mức xử phạt vi phạm hành chính cho phù hợp với thực tiễn
Theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học, cơ sở giáo dục được thực hiện nhiều quyền tự chủ về tổ chức và hoạt động, tuyển sinh; mở ngành đào tạo; in, quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ; hợp tác, đầu tư của nước ngoài và trách nhiệm thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục. Để góp phần đảm bảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học thực hiện nghiêm sau khi có hiệu lực và có cơ sở xử lý hành vi vi phạm khi cơ sở giáo dục đại học thực hiện quyền tự chủ
Đồng thời, qua đánh giá cho thấy, có hành vi vi phạm quy định diễn ra trên thực tế nhưng chưa có chế tài xử lý; một số hành vi cần điều chỉnh cho phù hợp với các văn bản luật khác, cần tăng mức xử phạt để đảm bảo sức răn đe. Do đó, Ban soạn thảo đã nghiên cứu sửa đổi, bổ sung một số nội dung cho phù hợp với thực tiễn. Các nội dung sửa đổi, bổ sung như sau:

- Điều 5: Bổ sung tổ chức dịch vụ giáo dục thuộc đối tượng thực hiện hành vi vi phạm, vì thực tế một số trung tâm, tổ chức thực hiện dịch vụ giáo dục cũng có thể là đối tượng thực hiện hành vi vi phạm như: Trung tâm kiểm định, tư vấn du học,...

Bỏ quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi thành lập tổ chức thuộc cơ sở giáo dục không đúng thẩm quyền tại khoản 4 Điều 5 Nghị định số 138/NĐ-CP, vì đối tượng là cơ quan nhà nước không chịu sự điều chỉnh của Nghị định này.
Quy định tăng mức xử phạt đối với một số hành vi vi phạm quy định tại Điều 5 để đảm bảo sức răn đe.

- Điều 6: Bổ sung một khoản quy định xử phạt đối với hành vi không đảm bảo một trong các điều kiện cho phép hoạt động giáo dục hoặc thực hiện dịch vụ giáo dục vì thực tế có nhiều cơ sở giáo dục sau khi được cấp phép hoạt động nhưng không duy trì được các điều kiện để được cho phép hoạt động, ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục.
Bổ sung một khoản quy định xử phạt đối với hành vi gian lận để được cho phép hoạt động giáo dục hoặc thực hiện dịch vụ giáo dục để có cơ sở xử lý vi phạm diễn ra trên thực tế.

Quy định tăng mức xử phạt đối với một số hành vi vi phạm quy định tại Điều 6 để đảm bảo sức răn đe.

- Bổ sung Điều 6a về các hành vi vi phạm quy định về tổ chức quản lý cơ sở giáo dục, gồm: Không thực hiện công chế độ công khai và chế độ thông tin báo cáo; không đảm bảo quy định về tổ chức và hoạt động của các đơn vị trực thuộc; ban hành không đầy đủ các văn bản thuộc trách nhiệm của cơ sở giáo dục theo quy định của pháp luật; ban hành văn bản trái thẩm quyền hoặc văn bản có nội dung trái pháp luật.
- Điều 8: Để có chế tài để xử lý khi vi phạm đối với cơ sở giáo dục đại học thực hiện quyền tự chủ trong tuyển sinh, dự thảo Nghị định đã bổ sung quy định xử phạt đối với 03 hành vi tại Điều 8, gồm: xác định chỉ tiêu tuyển sinh vượt năng lực thực tế, không công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, thực hiện tuyển sinh không đúng đề án tuyển sinh đã công bố.

Quy định tăng mức xử phạt đối với một số hành vi vi phạm quy định tại Điều 8 để đảm bảo sức răn đe.

- Điều 8a: Thực tế thời gian qua cho thấy hoạt động tư vấn du học có xu hướng phát triển mạnh; một số đơn vị thực hiện hoạt động tư vấn du học chưa đúng quy định của pháp luật nhưng cơ quan quản lý chưa có cơ sở pháp lý để xử lý hành vi vi phạm. Để bảo đảm sự phát triển tích cực đối với hoạt động này, dự thảo Nghị định đã bổ sung Điều 8a quy định các hành vi vi phạm quy định hoạt động tư vấn du học để xử lý các vi phạm quy định tại Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06/6/2018 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục; Quyết định số 05/2013/QĐ-TTg ngày 15/01/2013 ban hành Thủ tướng Chính phủ quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, Thông tư số 10/2014/TT-BGDĐT ngày 11/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế quản lý công dân Việt Nam học tập ở nước ngoài (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 34/2017/TT-BGDĐT).
- Bổ sung Điều 11a để có cơ sở pháp lý xử lý vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm quy định về mở ngành đào tạo, trong đó có việc cơ sở giáo dục đại học thực hiện tự chủ mở ngành đào tạo không đúng quy định, gồm: hành vi mở ngành đào tạo không đúng trình tự, thủ tục; mở ngành đào tạo khi không đủ điều kiện; gian lận để được cho phép mở ngành đào tạo.

- Sửa đổi, bổ sung Điều 15 và bổ sung Điều 15a của Nghị định số 138/2013/NĐ-CP theo hướng bổ sung một số hành vi vi phạm khi cơ sở giáo dục đại học tự chủ về văn bằng, chứng chỉ, gồm: các vi phạm trong công tác quản lý văn bằng, chứng chỉ; các vi phạm trong in, quản lý phôi văn bằng, chứng chỉ; các vi phạm trong cấp văn bằng, chứng chỉ. Đồng thời, quy định tăng mức phạt đối với một số hành vi vi phạm về văn bằng, chứng chỉ để đủ sức răn đe.

- Điều 20: Dự thảo Nghị định quy định bổ sung hành vi thu, giữ hồ sơ, giấy tờ của người học không đúng quy định để có cơ sở xử lý đối với các cơ sở giáo dục thực hiện hành vi này. Đồng thời, quy định tăng mức phạt đối với hành vi để xảy ra việc sửa chữa hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc đánh giá kết quả học tập của người học.

- Kiểm định chất lượng giáo dục là một trong những biện pháp quan trọng để nâng cao chất lượng giáo dục đại học và là điều kiện để các cơ sở giáo dục đại học thực hiện quyền tự chủ. Do đó, dự thảo Nghị định đã sửa đổi, bổ sung các quy định còn thiếu chưa có chế tài để xử lý các hành vi vi phạm quy định về kiểm định chất lượng giáo dục tại Điều 26.
- Nghị định số 138/2013/NĐ-CP có một số điều quy định mức phạt tiền tăng dần theo cấp học, trình độ đào tạo. Tuy nhiên, có quan điểm cho rằng không nên quy định mức xử phạt theo cấp học, trình độ đào tạo đối với cùng một hành vi vi phạm, vì mức độ xâm hại trật tự quản lý hành chính nhà nước của hành vi vi phạm là như nhau; việc căn cứ vào cấp học, trình độ đào tạo để quy định mức phạt tiền đối với cùng một hành vi vi phạm là không hợp lý.
Tiếp thu ý kiến, Ban soạn thảo đã nghiên cứu quy định không phân chia mức phạt đối với một số hành vi vi phạm về thành lập cơ sở giáo dục hoặc tổ chức dịch vụ giáo dục (Điều 5); hành vi gian lận để được cho phép hoạt động giáo dục (khoản 4 Điều 6); hành vi tổ chức hoạt động giáo dục hoặc thực hiện dịch vụ giáo dục khi chưa được phép hoạt động (khoản 5 Điều 6). 
Hiện nay, dự thảo Nghị định chỉ còn 4 hành vi được phân chia mức phạt theo cấp học nhằm đảm bảo phù hợp với thực tiễn và tính chất, mức độ hậu quả của hành vi vi phạm, gồm: hành vi vi phạm quy định về tổ chức hoạt động giáo dục hoặc thực hiện dịch vụ giáo dục ngoài địa điểm được phép (khoản 2 Điều 6); hành vi không đảm bảo một trong các điều kiện cho phép hoạt động giáo dục (khoản 3 Điều 6); hành vi vi phạm quy định về sử dụng nhà giáo (Điều 17); hành vi vi phạm quy định về tỷ lệ giáo viên trên lớp, giảng viên cơ hữu trên tổng số giáo viên, giảng viên trên sinh viên trong cơ sở giáo dục (Điều 18).
2.4. Bãi bỏ một số quy định tại Nghị định số 138/2013/NĐ-CP do Bộ Luât Hình sự sửa đổi, bổ sung năm 2017 quy định là hành vi phạm tội
- Bỏ quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi giả mạo giấy tờ, tài liệu trong hồ sơ để được thành lập, cho phép thành lập cơ sở giáo dục tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 138/2013/NĐ-CP; hành vi giả mạo giấy tờ, tài liệu trong hồ sơ đề nghị cho phép hoạt động giáo dục tại khoản 3 Điều 6 Nghị định số 138/2013/NĐ-CP. Lý do, Điều 341 Bộ Luật Hình sự sửa đổi, bổ sung năm 2017 quy định hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức bị xử phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 02 năm. 

- Bãi bỏ quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi làm lộ bí mật hoặc làm mất đề thi tại khoản 5 Điều 13 Nghị định số 138/2013/NĐ-CP. Lý do, Điều 337 Bộ Luật Hình sự sửa đổi, bổ sung năm 2017 quy định hành vi làm lộ bí mật nhà nước là tội phạm hình sự.
- Bãi bỏ quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi mua bán, sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả và làm giả văn bằng, chứng chỉ tại khoản 3 và khoản 4 Điều 16 của Nghị định số 138/2013/NĐ-CP. Lý do, Điều 342 Bộ Luật Hình sự sửa đổi, bổ sung năm 2017 quy định hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 02 năm tại Điều 341. 

2.5. Thay thế, bổ sung một số cụm cho phù hợp với quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp 

Sau khi Luật giáo dục nghề nghiệp được ban hành và có hiệu lực, theo phân công của Chính phủ, liên quan đến hoạt động đào tạo trình độ trung cấp và cao đẳng, Bộ GDĐT chỉ thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước đối với các trường trung cấp sư phạm và trường cao đẳng sư phạm. Do đó, dự thảo Nghị định đã thay thế, bổ sung một số cụm từ tại Nghị định số 138/2013/NĐ-CP cho phù hợp với chức năng quản lý nhà nước của Bộ GDĐT và thống nhất với Nghị định số 79/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp như sau:

- Thay cụm từ “đào tạo trung cấp chuyên nghiệp” bằng cụm từ “đào tạo trình độ trung cấp nhóm ngành giáo viên” tại Khoản 2 Điều 9 và Khoản 1 Điều 10.
- Thay cụm từ “trình độ cao đẳng” bằng cụm từ “trình độ cao đẳng nhóm ngành giáo viên” tại Khoản 3 Điều 9 và Khoản 2 Điều 10.

- Thay cụm từ “trường trung cấp chuyên nghiệp” bằng cụm từ “trường trung cấp có đào tạo nhóm ngành giáo viên” tại Điểm b Khoản 1 Điều 14, Khoản 2 Điều 17 và Khoản 2 Điều 18.

- Bổ sung cụm từ “trường cao đẳng có đào tạo nhóm ngành giáo viên” vào điểm b khoản 1 Điều 14, khoản 2 Điều 17, khoản 2 Điều 18.

Trên đây là Tờ trình về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 138/2013/NĐ-CP, Bộ Giáo dục và Đào tạo xin kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./. 

Hồ sơ gửi kèm theo: (1) Dự thảo Tờ trình; (2) Dự thảo Nghị định;(3) Bản tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, địa phương; (4)  Báo cáo sơ kết thi hành Nghị định số 138/2013/NĐ-CP.
Trân trọng cảm ơn.
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